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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông    ng     D  ng 

Các Thẩm phán: Bà P ạm   ị   ông và bà Bùi   ị Ngọ  

Thư ký phiên tòa: Ông Ngu ễn Minh Tú là        Tòa án n ân dân tỉn  

 ắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Ngu ễn   ị    n      - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở     án n ân dân tỉn   ắk Nông, xét 

xử p ú  t ẩm  ông    i vụ án dân s  t ụ l  số: 83/2020/TLPT-DS ngày 23 

t áng 11 năm 2020 v  vi c “Tranh  h p quyền sử dụng đ t”. 

Do Bản án dân s  s  t ẩm số: 16/2019/DS-ST, ngày 28 t áng 9 năm 2020 

 ủ      án n ân dân t àn  p ố  i  Ng   , tỉn   ắ  Nông bị   áng  áo. 

  eo Qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 02/2021 Q -PT ngày 

12-01-2021; Qu ết địn   o n p iên t   số: 09 2021 Q -P  ngà  29-01-2021; 

  ông báo mở lại p iên t   số: 12 2021  B-  -D  ngà  24-02-2021, gi    á  

đ  ng s : 

1. Nguyên đơn: Anh      ng  , sin  năm 1987; đị    ỉ:    3, p   ng N, 

t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông -  ắng m t. 

 g  i đ i di n th o ủy quyền  ủa nguyên đ n   ng Bùi Qu ng  ; đị    ỉ: 

   2, p   ng N1, t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông   ăn bản ủ  qu  n ngà  26-12-

2018) - Có m t 

2.    đơn: Ông  oàn   n   , sin  năm 1968 và bà  ê   ị  , sin  năm 

1971; đị    ỉ:    2, p   ng N1, t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông - ắng m t. 

 g  i đ i di n th o ủy quyền  ủa    đ n   ng P ạm  oài Q; đị    ỉ:  ố 

79, đ  ng  , p   ng  , t àn  p ố B, tỉn   ắ   ắ    ăn bản ủ  qu  n ngà  18-

12-2020) - Có m t.  

  g  i   o v  quyền v    i   h h p pháp  ủa    đ n   ng P ạm Quố    - 

 u t s   ủ  Công t   u t  N    ải  n  và C ng s  - C i n án   ắ  Nông, 
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t u    oàn lu t s  T àn  p ố    C    in ; đị    ỉ:    ng 23 3, p   ng N1, 

t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông - Có m t. 

3. Ngư i có quy n   i, ngh a v   iên quan: 

3.1. C ị Ngu ễn   ị   ng N, sin  năm 1987; đị    ỉ:    3, p   ng N, 

t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông -  ắng m t. 

 g  i đ i di n th o ủy quyền  ủa  h   guy n Th    ng     ng Bùi Qu ng 

T ( ăn bản ủ  qu  n ngà  26-12-2018) - Có m t 

3.2.  ng Ngu ễn    n   , sin  năm 1969; đị    ỉ:    4, p   ng N3, 

t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông - Có m t. 

4. Ngư i  àm chứng:  

4.1. Ông Phan T  n  P; đị    ỉ:    dân p ố  , p   ng Q, t àn  p ố  , 

tỉn   ắ  Nông. 

4.2. Bà  ăng  u  P; đị    ỉ:    1, p   ng N4, t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông. 

4.3.  ng Ngu ễn    Ngu ễn  r  ng    và bà Ngu ễn   ị Ngọ  N; đị    ỉ: 

   9, p   ng N3, t àn  p ố G, tỉn   ắ  Nông.  

4.4.  ng    Qu ng   và bà      ị Kim  ; đị    ỉ:    1, p   ng N4, 

t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông.  

5.  ng Ngu ễn  ăn B và bà P ạm   ị  ; đị    ỉ:    1, p   ng N3, thành 

p ố  , tỉn   ắ  Nông. 

(N  ng ng  i làm    ng đ u vắng m t  

5. Ngư i kháng cáo: Bị đ n ông  oàn   n    và bà  ê   ị  . 

NỘI D NG V  ÁN  

Th o đ n khởi ki n ngày 02-5-2019 v  trong quá trình gi i quyết vụ án 

nguyên đ n anh      ng T v  ng  i đ i di n th o ủy quyền trình bày: Năm 

2018 anh      ng   n  n   u ển n  ợng  ủ  ông Ngu ễn  ăn B t ử  đ t số 

21, t  bản đ  số 05 di n t    460m
2
, tọ  lạ  tại tại thôn T, xã Q (nay t  dân p ố 

 , p   ng Q, t àn  p ố G, tỉn   ắ  Nông). Ngày 26-9-2018 anh      ng T 

đ ợ   ở  ài ngu ên và  ôi tr  ng tỉn   ắ  Nông   p gi      ng n  n qu  n 

sử dụng đ t   CNQ D   số CO 969886, t ử  đ t số 21, t  bản đ  số 05 di n 

tích 460m
2
  trong đó 120m

2
 đ t ở tại nông t ôn và 340m

2
 đ t tr ng  â  lâu 

năm . Tuy nhiên, hi n n   gia đ n  ông  oàn   n  H, bà  ê   ị H d ng n à, 

hàng rào và l n   iếm di n t    đ t   oảng 200m
2
. Do đó, anh      ng     ởi 

 i n  êu  ầu     án bu   ông  oàn   n    và bà  ê   ị   t áo dỡ n à, hàng 

rào đ  xâ  d ng và trả lại toàn b  di n t    đ t đ  l n   iếm.  

B  đ n ông  o n  ình   v     Lê Th  H trình bày: Thử  đ t số 104, t  bản 

đ  số 05, di n tích 460m
2
, tọa lạc tại thôn T, xã Q (nay là t  dân phố  , p   ng 

Q) gi  đ n  ông bà đ ng sử dụng có ngu n gốc nh n chuyển n  ợng từ năm 

2008 củ  bà  ăng  u  P. Quá trình gi  đ n  ông  oàn   n    và bà  ê   ị H sử 

dụng đúng ranh giới và không có tranh ch p, nên ông, bà không ch p nh n yêu 

cầu của ông      ng  . 
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 g  i   m  hứng ông Phan Thanh P trình bày: Ngu n gố  t ử  đ t 139, t  

bản đ  số 02, x  Q  giáp r n  t ử  đ t  ủ  gi  đ n  ông  oàn   n  H) do ông Phan 

Thanh P khai hoang từ năm 1991, đến 2002 đ ợ    p  CNQ D . Năm 2015 ông 

Phan Thanh P làm n à và sử dụng đúng r n  giới,   ông  ó tr n     p.  

Bản án số: 16/2020 D -   ngà  28-9-2020  ủ   oà án n ân dân t àn  p ố 

 i  Ng   ,  ăn c : K oản 9  i u 26; điểm     oản 1  i u 35; điểm     oản 1 

 i u 39;  i u 147;  á   i u 155, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 166  ủ  B  lu t 

 ố tụng dân s  năm 2015;  i u 161,  i u 166  ủ  B  lu t Dân s ;  i u 203 

 ủ   u t   t đ i năm 2013: C  p n  n toàn b   êu  ầu   ởi  i n  ủ  anh    

  ng  : Bu   ông  oàn   n    và bà  ê   ị   p ải trả   o anh      ng   và 

  ị Ngu ễn   ị   ng N di n t    đ t 175m
2
, t u   t ử  số 21, t  bản đ  số 5, 

tọ  lạ  tại t  dân p ố  , p   ng Q, t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông,  ó t    n: Phía 

 ông giáp  àng rào xâ  gạ  , phía Tây giáp đ  ng Quố  l  14, p    N m 

giáp đ t  n       ng  , p    Bắ  giáp đ t ông  oàn   n    và bà  ê   ị  . 

Bu   ông  oàn   n    và bà  ê   ị   t áo dỡ 28,7m
2
 di n t    n à tạm  ó 

 ết   u   ung   t sắt, móng xâ  gạ  , vá   tôn, mái lợp tôn, n n láng xi 

măng; hàng rào B40 + 18  ọ  bê tông, dài 46m, móng xâ  gạ  , t  ng xâ  

gạ   110   o 0,5m,   ông tô   ét nằm trên di n t    đ t mà ông  oàn   n    

và bà  ê   ị   p ải trả   o anh      ng   và   ị Ngu ễn   ị   ng N. 

Ngà  01-10-2020, ông  oàn   n    và bà  ê   ị     áng  áo toàn b  bản 

án s  t ẩm,  êu  ầu  oà án   p p ú  t ẩm  ủ  bản án s  t ẩm để xét xử lại. 

T i phiên tòa phú  thẩm ng  i   o v  quyền v    i   h  ủa ông  o n  ình 

H, bà Lê Th    trình bày: Ngu n gố  di n t    đ t ông  oàn   nh H, bà  ê   ị 

H đ ng sử dụng do n  n   u ển n  ợng  ủ  bà  ăng  u  P từ năm 2008, đến 

năm 2017   u ển n  ợng   o ông    Qu ng  , bà      ị Kim   và đến năm 

2018 ông    Qu ng  , bà      ị Kim     u ển n  ợng lại   o ông  oàn   n  

 , bà  ê   ị  . Khi giải qu ết vụ án     án nhân dân t àn  p ố  i  Ng     ăn 

   vào  ết quả l ng g ép  ủ  C i n án  Văn p òng đăng    đ t đ i t àn  p ố   

đ  nêu r    ỉ  ó giá trị t  m   ảo để xá  địn  di n t    đ t tr n     p là   ông 

 ó  ăn   . Ngoài ra, t ử  đ t trên ông  oàn   n   , bà  ê   ị   đ    u ển 

n  ợng   o ông Ngu ễn    n    từ năm 2019, n  ng     án s  t ẩm   ông 

đ   ông Ngu ễn    n    vào t  m gi  tố tụng làm ản    ởng đến qu  n lợi 

 ủ  ông Ngu ễn    n   , đ  ng ị   i đ ng xét xử  ủ  bản án s  t ẩm để giải 

qu ết lại. 

 g  i đ i di n th o ủy quyền  ủa anh      ng T,  h   guy n Th    ng   

trình bày:    s  vụ án   ông  ó    ng    nào    ng min  quá tr n  sử dụng 

đ t  ủ  ông  oàn   n   , bà  ê   ị   đ  đ ợ   ắm mố  tại t    đị .    vi   

tr n     p p át sinh vào năm 2018, sau khi ông  oàn   n   , bà  ê   ị   d ng 

n à trên đ t.      tế, quá tr n  gi  đ n  ông Phan Thanh P sử dụng đ t đ   ó s  

đi u   ỉn  biến đ ng v    n  t ể t ử  đ t và t eo   ớng tăng di n t    từ năm 

2013 dẫn đến di n t    đ t  ủ  ông  oàn   n   , bà  ê   ị   bị t iếu nên đ  

l n s ng p ần đ t  ủ  ông      ng  .  ối với vi       án s  t ẩm   ông đ   
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ông Ngu ễn    n    vào t  m gi  tố tụng là l i  ủ  bị đ n và   ng   ông ản  

  ởng đến vi   giải qu ết vụ án. Do đó, đ  nghị   i đ ng xét xử p ú  t ẩm 

không    p n  n   áng  áo  ủ  ông  oàn   n   , bà  ê   ị  . 

 ại di n  i n  iểm sát n ân dân tỉn   ắ  Nông p át biểu:  i   t u t  p 

   ng     ủ      án   p s  t ẩm      đầ  đủ, toàn di n. Ngoài r   ần đ   ông 

Ngu ễn    n    t  m gi  tố tụng với t   á   ng  i  ó qu  n lợi, ng    vụ liên 

qu n trong vụ án.    v  , đ  ng ị   i đ ng xét xử  ủ  Bản án s  s  t ẩm số: 

16/2020 D -   ngà  28-9-2020  ủ   oà án n ân dân t àn  p ố  i  Ng    để 

giải qu ết lại t eo qu  địn   ủ  p áp lu t.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  vụ án, căn    vào các ch ng 

c , tài li u đ  đ ợc thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm, trên    sở xem xét đầ  đủ 

toàn di n các ch ng c , ý kiến  á  đ  ng s , qu n điểm giải quyết vụ án củ  đại 

di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉn   ắk Nông, H i đ ng xét xử xét th y: 

[1]. V  ngu n gốc di n tích đ t tranh ch p gi    n       ng T với ông 

 oàn   n    và bà Lê Thị H: 

[1.1]. Ngày 18-9-2002 h  ông Nguyễn T đ ợc Ủy ban nhân dân (UBND) 

huy n  , tỉn   ắk Lắk (nay là thành phố G, tỉn   ắk Nông) c p  CNQ D  

thửa số 21, t  bản đ  số 05, xã Q, huy n  , di n tích 1.400m
2
 đ t màu. Ngày 17-

5-2004 ông Ngu ễn   chuyển n  ợng   o bà  ăng  u  P ½ thử  đ t trên, ngày 

30-9-2004 bà  ăng  u  P đ ợc UBND huy n     p  CNQ D  t ửa số 104, t  

bản đ  số 05, di n tích 460m
2
. Ngày 12-4-2017 bà  ăng  u  P chuyển n  ợng 

cho ông Võ Quang T và bà Võ Thị Kim L thử  đ t trên và đến ngày 17-12-2018 

ông Võ Quang T và bà Võ Thị Kim L chuyển n  ợng lại cho bà  ăng  u  P 

theo h  s  số 000035.CN.001. 

[1.2]. Ngày 06-8-2013 ông Nguyễn T tiếp tục chuyển n  ợng phần di n 

tích còn lại của thửa đ t số 21, t  bản đ  số 05 đ  đ ợc c p  CNQ D  ngà  

18-9-2002 cho bà Phạm Thị L và ông Nguyễn  ăn B, ngày 17-12-2013 bà P ạm 

  ị   đ ợc c p  CNQ D  số BO933619, thửa số 21, t  bản đ  số 05, thôn T, 

xã Q, di n tích 460m
2
. Ngày 10-01-2014 bà P ạm   ị L chuyển n  ợng cho 

ông Nguyễn   c T thử  đ t trên, ngày 17-3-2014 ông Ngu ễn     T chuyển 

n  ợng cho ông Nguyễn  ăn B và ngà  25-9-2014 ông Ngu ễn  ăn B chuyển 

n  ợng cho ông Nguyễn H u L.  ến ngày 31-5-2018  n       ng T nh n 

chuyển n  ợng thử  đ t trên theo h  s  số 001862.CN.008 và ngày 26-9-2018 

đ ợc Sở  ài ngu ên và  ôi tr  ng tỉn   ắk Nông c p  CNQ D  số CO 

969886, thửa số 21, t  bản đ  số 05, thôn T, xã Q, thị xã G, di n tích 460m
2
. 

[2]. Các tài li u, ch ng c  đ  thu th p có trong vụ án chỉ ghi nh n ông 

 oàn   n   , bà  ê   ị   và anh      ng   nh n chuyển n  ợng quy n sử 

dụng đ t nêu đ ợc th c hi n trên    sở h  s  thử  đ t đ  đ ợc    qu n  ó t ẩm 

quy n đo đạc giải thửa, phê duy t năm 2000 và đ ợc c p  CNQ D  cho ông 

Nguyễn T vào năm 2002, không thể hi n vi c bàn giao mố  để xá  định ranh 



5 

giới của thửa đ t. M c dù,  oàn   n   , bà  ê   ị   và  n       ng   đ ợc 

pháp lu t thừa nh n và bảo v  quy n sử dụng di n t    đ t đ  n  n chuyển 

n  ợng hợp pháp. Tuy nhiên, cần phải thu th p ch ng c  xá  định ranh giới 

di n t    đ t ông  oàn   n   , bà  ê   ị   và  n       ng   đ ợc sử dụng. 

[3]. Tại Biên bản xem xét thẩm định tại ch  ngày 12-7-2019 (bút lục số 

25); Kết quả đo đạc hi n trạng của Chi nhánh Văn p  ng đăng    đ t đ i t àn  

phố G ngày 18-8-2020 (bút lục 379) thì thử  đ t số 104, t  bản đ  số 05 ông 

 oàn   n   , bà  ê   ị   đ ng sử dụng có ranh giới phía Bắc giáp với đ t của 

ông Phan Thanh P. Song, biên bản làm vi c ngày 05-01-2021 gi   đại di n Tòa 

án nhân dân tỉn   ắ  Nông và đại di n Chi nhánh Văn p  ng đăng    đ t đ i 

thành phố G có n i dung: thửa số 21, t  bản đ  số 05, xã Q, huy n   đ    p 

 CNQ D    o ông Ngu ễn T ngày 18-9-2002 và thửa số 139, t  bản đ  số 02, 

thôn T, xã Q c p  CNQ D  ngà  18-9-2002 cho ông Phan Thanh P không có 

ranh giới li n k  nhau. M t khác, tại Công văn số: 1340/CV-CN P K  ngà  

11-11-2019 và đ ợc b  sung tại Công văn số: 1352/CV-CN P K  ngà  18-8-

2020 của Chi nhánh Văn p  ng đăng    đ t đ i t àn  p ố   đ u  ăn    vào 

Biên bản xem xét, thẩm định tại ch  ngày 12-7-2019 có n i dung: “Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đ t đai th nh phố G đề ngh  Tòa án thành phố Gia  ghĩa  hỉ 

xem kết qu  l ng ghép mang tính ch t tham kh o để gi i quyết vụ án đ  c tốt 

h n” (bút lục 243). N   v y, Tòa án nhân dân thành phố  i  Ng     ăn    vào 

Kết quả đo đạc hi n trạng ngày 12-8-2020 của Chi nhánh Văn p  ng đăng    

đ t đ i t àn  p ố G và các tài li u đ  t u t  p để bu c ông  oàn   n   , bà  ê 

  ị   phải trả cho anh      ng   175m
2
 đ t là       ó  ăn   . Do v y, cần xác 

minh, thu th p ch ng c  và kết lu n vi c đăng    biến đ ng v  hình thể thử  đ t 

và di n t    đ t tăng  bút lục số 116, 117, 118) củ  ông P  n    n  P đối với 

thử  đ t 139, t  bản đ  số 02, thôn T, xã Q; quá trình biến đ ng của các thử  đ t 

số 21 và 104, t  bản đ  số 05 và phần di n tích đ t trống gi a thử  đ t số 21, t  

bản đ  số 5 và thử  đ t số 139, t  bản đ  số 02 đ  c p  CNQ D    o ông 

Nguyễn T và ông Phan    n  P vào năm 2002 mới  ó  ăn    để giải quyết vụ án.  

[4]. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án tại c p phúc thẩm ông 

Nguyễn    n     ó đ n   iếu nại và cung c p hợp đ ng chuyển n  ợng quy n 

sử dụng đ t  ngà  12-3-2019 với ông  oàn   n    và bà  ê   ị   đ   ông 

   ng đối với t ử  đ t số 104, t  bản đ  số 05.  rong quá tr n  giải quyết vụ án 

ông Ngu ễn    n      ông đ ợ  đ   vào t  m gi  tố tụng không do l i của 

Tòa án thành phố  i  Ng    mà do bị đ n   ông   ông tr n  bà  n i dung có 

liên qu n đến ông Ngu ễn    n  H. M c dù, ông Ngu ễn    n  H có thể yêu 

cầu giải quyết bằng m t vụ án khác, song để giải quyết toàn di n vụ án Tòa án 

cần đ   ông Ngu ễn    n  H vào tham gia tố tụng với t   á   là ng  i có 

quy n lợi, ng    vụ liên quan. Từ nh ng phân tích và nh n định trên, H i đ ng 

xét xử xét phúc thẩm  ó  ăn    để ch p nh n kháng cáo của ông  oàn   n  H, 

bà  ê   ị   và đ  nghị củ  đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉn   ắk Nông v  

vi c huỷ Bản án s  t ẩm số: 16 2020 D -   ngà  28-9-2020  ủ   oà án n ân 

dân thành phố  i  Ng    để giải quyết lại theo thủ tục chung.  
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    á  lẽ trên;  

Q YẾT Đ NH: 

Căn    vào   oản 3  i u 308;  i u 310  ủ  B  lu t  ố tụng dân s , 

1. C  p n  n  êu  ầu   áng  áo  ủ  ông  oàn   n    và bà  ê   ị  : 

 ủ  bản án dân s  s  t ẩm số: 16 2020/DS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2020  ủ  

Tòa án nhân dân t àn  p ố  i  Ng   , tỉn   ắ  Nông. C u ển    s  vụ án   o 

Tòa án nhân dân t àn  p ố  i  Ng    giải qu ết lại t eo t ủ tụ  s  t ẩm. 

2.    án p   p ú  t ẩm: Căn      oản 3  i u 148  ủ  B  lu t  ố tụng dân 

s : Trả   o ông  oàn   n    và bà  ê   ị   300.000đ   a trăm nghìn đ ng  

ti n tạm  ng án p   p ú  t ẩm đ  n p t eo biên l i số 0002372 ngà  16 t áng 10 

năm 2020  ủa C i  ụ    i  àn  án dân s  t àn  p ố  , tỉn   ắ  Nông. 

3. Bản án p ú  t ẩm  ó  i u l   p áp lu t  ể từ ngà  tu ên án. 

Nơi nhận: 
-   ND   p cao Tp. H; 

-  K ND tỉn   ắk Nông; 

- TAND Tp.  i  Ng   ; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố G; 

- Cá  đ  ng s ; 

- L u:     C P, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    ký v  đóng d u) 

 

 

Lương Đức Dương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


